
TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C1 Lớp 12C9

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 Văn Sử T Anh Hóa 1 HĐTN1 Văn QPAN T Anh Toán

2 HĐTN2 Văn Sinh T Anh Hóa 2 HĐTN2 KTPL CNghe Địa lí Toán

3 Toán HĐTN3 Tin Văn Văn 3 Văn Vật lý/ Sinh Thể dục HĐTN3 Thể dục

4 Sinh Thể dục Tin Văn Toán 4 Toán Vật lý/ Sinh T Anh Sử Địa lí

5 T Anh Thể dục T Anh Văn Toán 5 Toán T Anh T Anh Văn Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 AVTC QPAN Vật lý 1 AVTC Toán KTPL

2 AVTC Toán Vật lý 2 AVTC Toán Văn

3 AVTC
Chuyên đề 

(ghép)
Toán Toán CLB 3 AVTC

Chuyên đề 

(ghép)
CNghe Văn CLB

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C2 Lớp 12C10

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 HĐTN3 Toán Tin Toán 1 HĐTN1 KTPL Toán Vật lý Thể dục

2 HĐTN2 Sinh Toán Sử Toán 2 HĐTN2 KTPL Toán HĐTN3 Thể dục

3 Sinh Văn T Anh T Anh Hóa 3 Vật lý QPAN T Anh Địa lí Toán

4 T Anh Văn Thể dục T Anh Văn 4 Địa lí Văn Sử Văn Toán

5 Vật lý Văn Thể dục Văn Văn 5 T Anh Văn T Anh Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 AVTC Tin Toán 1 Toán AVTC T Anh

2 AVTC QPAN Toán 2 Văn AVTC Tin

3 AVTC
Chuyên đề 

(ghép)
Vật lý Hóa CLB 3 Văn

Chuyên đề 

(ghép)
AVTC Tin CLB

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)



TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C3 Lớp 12C11

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 Sinh T Anh Vật lý Văn 1 HĐTN1 QPAN T Anh Văn Văn

2 HĐTN2 CNghe QPAN Vật lý Văn 2 HĐTN2 KTPL T Anh Văn Văn

3 Sinh Thể dục Toán T Anh Toán 3 KTPL Vật lý Toán Tin HĐTN3

4 Văn Thể dục Toán T Anh Toán 4 Toán Vật lý Toán Địa lí Toán

5 Văn HĐTN3 CNghe T Anh Hóa 5 Toán T Anh Tin Địa lí Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Sử Văn AVTC 1 T Anh Thể dục AVTC

2 Toán Văn AVTC 2 Văn Thể dục AVTC

3 Toán
Chuyên đề 

(ghép)
Hóa AVTC CLB 3 Văn

Chuyên đề 

(ghép)
Sử AVTC CLB

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C4 Lớp 12C12

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 HĐTN3 Toán Hóa Tin 1 HĐTN1 Văn Địa lí Hóa Văn

2 HĐTN2 QPAN Toán Hóa Tin 2 HĐTN2 Văn Địa lí Hóa Văn

3 KTPL T Anh Thể dục T Anh Văn 3 T Anh KTPL Thể dục Thể dục Toán

4 Vật lý Văn Thể dục T Anh Văn 4 T Anh Tin KTPL Toán Toán

5 Văn Vật lý Sử Văn Văn 5 Văn Tin HĐTN3 Toán Sử

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán AVTC Toán 1 QPAN AVTC T Anh

2 Toán AVTC Toán 2 Toán AVTC T Anh

3 T Anh
Chuyên đề 

(ghép)
AVTC KTPL CLB 3 Toán

Chuyên đề 

(ghép)
AVTC Văn CLB

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)



TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C5 Lớp 12C13

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 Văn KTPL Hóa Toán 1 HĐTN1 Thể dục Địa lí Văn Toán

2 HĐTN2 Văn KTPL Sử Toán 2 HĐTN2 Thể dục Địa lí Văn Toán

3 Vật lý QPAN T Anh Văn Văn 3 Toán Sinh/ Hoá Toán Sử KTPL

4 Vật lý T Anh T Anh Văn HĐTN3 4 CNghe Sinh/ Hoá Toán T Anh KTPL

5 Tin Hóa Toán T Anh Tin 5 CNghe Văn T Anh T Anh Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Văn AVTC 1 QPAN HĐTN3 AVTC

2 Toán Thể dục AVTC 2 T Anh Văn AVTC

3 Toán
Chuyên đề 

(ghép)
Thể dục AVTC CLB 3 Toán

Chuyên đề 

(ghép)
Văn AVTC CLB

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C6 Lớp 12C14

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 T Anh Thể dục T Anh Toán 1 HĐTN1 Tin Toán T Anh Văn

2 HĐTN2 Văn Thể dục T Anh Văn 2 HĐTN2 Tin Toán T Anh Văn

3 Toán Văn Toán Hóa Văn 3 T Anh Văn Sinh Sinh KTPL

4 Toán KTPL Toán Sử Hóa 4 Sử T Anh Thể dục Toán Toán

5 T Anh Vật lý KTPL Toán Vật lý 5 HĐTN3 KTPL Thể dục Toán Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN3 AVTC QPAN
Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)
1 AVTC Địa lí QPAN

2 CNghe AVTC Văn 2 AVTC Địa lí Văn

3 CNghe
Chuyên đề 

(ghép)
AVTC Văn CLB 3 AVTC

Chuyên đề 

(ghép)
Văn Văn CLB

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)



TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C7 Lớp 12C15

Áp dụng từ ngày 23/09/2024 Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 T Anh Toán T Anh Văn 1 HĐTN1 Văn QPAN Văn KTPL

2 HĐTN2 T Anh Toán Vật lý Văn 2 HĐTN2 Văn Sinh Văn Toán

3 T Anh Văn CNghe Vật lý Toán 3 Văn Tin Sử T Anh Toán

4 Sử Văn KTPL Hóa/ Địa lý Toán 4 Toán KTPL Thể dục Địa lí Văn

5 KTPL CNghe QPAN Hóa/ Địa lý HĐTN3 5 Toán Sinh Thể dục Địa lí HĐTN3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Văn AVTC Thể dục
Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)
1 AVTC T Anh Toán

2 Toán AVTC Thể dục 2 AVTC T Anh Toán

3 Toán
Chuyên đề 

(ghép)
AVTC Văn CLB 3 AVTC

Chuyên đề 

(ghép)
T Anh Tin CLB

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY THỜI KHÓA BIỂU HKI _Lần 2 2024 - 2025

Lớp 12C8

Áp dụng từ ngày 23/09/2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN1 Văn Toán Văn Toán

2 HĐTN2 CNghe Toán Văn Toán

3 Văn Hóa/ Vật Lý Địa lí Toán Văn

4 Văn Hóa/ Vật Lý KTPL Toán Thể dục

5 Địa lí QPAN CNghe Sử Thể dục

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 KTPL HĐTN3 AVTC

2 T Anh T Anh AVTC

3 T Anh
Chuyên đề 

(ghép)
T Anh AVTC CLB

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)

Buổi 2 Ôn thi 

(ghép)


